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Cho nguyên tử khối: 
C = 12; O = 16; H = 1; Mg = 24; Cu = 64; N = 14; Cl = 35,5; Ba = 137; Fe = 56 ; S = 16; Na = 23; Al = 27; Cu = 64; Ag = 108; Cl = 35,5; Zn = 65; Pb = 207; Mg = 24.
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
     
 1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.



 2) Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

     
 3) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

     
 4) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Na2CO3.

      
 5)  Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.        

6)  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức và anđêhít no, mạch hở, đơn chức luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
 
Số phát biểu đúng là
A. 1.
                   B. 2.
                                 C. 4.

D. 3.
                   E. 6.                                               G. 5.
Câu 2: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 2. 

B. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s.

C. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực.
D. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn.
E. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R nhóm VA.
G. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất lỏng.
Câu 3: Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin (CH2=CH–CN) theo tỉ lệ số mol tương ứng x : y thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này trong oxi vừa đủ, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong đó có 59,091% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu?
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Câu 4: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là
A. C2H5CHO, C2H5CH2OH, C3H7COOH, C2H5COOH.
B. C2H5COOH, C2H5CHO, C2H5CH2OH, C3H7COOH. 
C. C3H7COOH, C2H5COOH, C2H5CH2OH, C2H5CHO.
D. C2H5CH2OH, C2H5CHO, C3H7COOH, C2H5COOH.
E. C2H5COOH, C2H5CH2OH, C2H5CHO, C3H7COOH.
G. C2H5CHO, C3H7COOH, C2H5COOH, C2H5CH2OH.
Câu 5: Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Fe2+ và c mol Cu2+. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 loại ion kim loại. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 6: Cho các chất: amoniac(1); anilin(2); p-nitroanilin(3); p-metylanilin(4); metylamin(5); đimetylamin (6). Sự sắp xếp các chất trên theo thứ tự lực bazơ tăng dần là
A. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6).
B. (4) < (3) <  (2) < (1) < (5) < (6).
C. (2) < (3) <  (4) < (1) < (5) < (6.
D. (6) < (3) <  (4) < (1) < (5) < (2).
E. (1) < (3) < (4) <(2)  < (5) < (6).
G. (3) < (1) < (4) <(2)  < (5) < (6).
Câu 7: Cho dãy các chất: Zn, Al, FeO, SO2, Fe(NO3)2, FeCl2, Na, Fe. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là
A. 5.
                   B. 6. 
                          C. 7.

D. 8.
                   E. 3.
                          G. 4.
Câu 8: Có các nhận định sau, nhận định nào đúng?
A. Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là Mg, Si, F, K.
B. Các muối AgF, AgCl, AgI, AgBr đều không tan trong nước.
C. Cấu hình electron của ion 
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là 1s22s22p63s23p6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA.

D. Các ion: K+, Na+, F− đều có cùng số electron.
E.Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3, sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt.
G.​ Đốt dây sắt trong khí clo tạo ra muối sắt (II).
Câu 9: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ B. Đốt cháy hết toàn bộ B thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: H2O;  3,18 gam Na2CO3  và 2,688 lít CO2 (đktc). Khi làm bay hơi B thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
     A. 3,67gam.                                     B. 5,62 gam.
                            C. 4,56 gam.
D. 3,4 gam.                                      E.5,84 gam.               
    G. 6,53 gam.             
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,11 mol Al và 0,15 mol Cu vào dung dịch HNO3, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm 2 khí (trong đó có 1 khí không màu hóa nâu ngoài không khí) và dung dịch Z chứa 2 muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là
A. 0,54 mol.
              B. 0,7 mol.
                          C. 0,63 mol.

D. 0,76 mol.
              E.0,68 mol.
                          G.0,77 mol.
Câu 11: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

       1) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

       2) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

       3) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu tím.

      4) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

      5) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

      6) Trong môi trường bazơ, glucozo và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.

      Số phát biểu đúng là
A. 5.
               B. 2.
                           C. 6.

D. 1.
               E. 3.
                           G. 4.
Câu 12: Lắc 13,14 gam Cu với 250 ml dung dịch AgNO3 0,6M một thời gian thu được 22,56 gam chất rắn A và dung dịch B. Nhúng thanh kim loại M nặng 15,45 gam vào dung dịch B khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 17,355 gam chất rắn Z. Kim loại M và khối lượng kim loại M phản ứng là
A. Mg, 3,60 gam.
B. Al, 8,1 gam.
C. Al, 4,05 gam.
D. Zn, 4,875 gam.
E. Zn, 9,75 gam.
G. Mg, 4,80 gam.         
Câu 13: Tiến hành các thí nghiệm sau:


    1) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.  


       2) Dẫn khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3.

    3) Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl2.


      4) Dẫn khí etilen vào dung dịch KMnO4.


   5) Dẫn khí CO2 tới dư vào dung dịch natri aluminat.


      6) Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

      7) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.   
      Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?
A. 2. 
                B. 5.
                           C. 4.

D. 6.
                E. 3.
                           G.7.
Câu 14: Hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có tỉ khối so với H2 bằng 13,8. Để đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A cần 0,095 mol O2, sản phẩm cháy thu được có 0,08 mol CO2 và 0,05 mol H2O. Cho 1,38 gam A qua lượng dư AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 8,31 gam.                                  B. 11,52 gam.                                C. 13,46 gam. 

D. 15,84 gam.                                E. 16,54 gam.                                G.12,63 gam. 
Câu 15: Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, P2O5, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là
A. 2.                                               B. 4.                                               C. 6.
      
     D. 7.                                               E. 3.                                               G. 5.
Câu 16: Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ chứa 1nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 275,58 gam.                              B. 142,26 gam.                            C. 291,87 gam.

D. 234,43 gam.                              E. 176,03 gam.
                          G. 203,78 gam.                           
Câu 17: Hỗn hợp X gồm etylen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan trong đó số mol hexan bằng số mol etilen glycol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Mặt khác đốt m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít O2 (đktc). Giá trị của m là
A. 2,235 gam.                                 B. 3,245 gam.                              C. 1,938 gam.

D. 1,788 gam.                                 E. 2,384 gam.                              G. 2,682 gam.
Câu 18: Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k)  
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 2SO3 (k) ; (H < 0
Cho các biện pháp: Tăng áp suất chung của hệ phản ứng, tăng nhiệt độ, dùng thêm chất xúc tác V2O5, giảm nồng độ SO3, giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?
A. Tăng nồng độ SO3.
B. Tăng áp suất chung của hệ phản ứng.
C. Tăng nhiệt độ.
D. Hạ nhiệt độ.
E. Dùng thêm chất xúc tác.
G. Giảm áp suất chung của hệ phản ứng.
Câu 19: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và còn lại 0,2m gam chất rắn chưa tan. Tách bỏ phần chưa tan, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu được 86,16 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 22,40 gam.                                  B. 25,32 gam.                             C. 17,92 gam.

D. 20,16 gam.                                  E. 12,58 gam.                             G. 26,88 gam.
Câu 20: Khử hoàn toàn m gam FexOy bằng CO thu được 8,4 gam kim loại Fe và khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 và 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,35M thì thu được kết tủa. Lọc kết tủa, cho dung dịch Na2SO4 dư vào dung dịch sau phản ứng thu được 5,825 gam kết tủa trắng. Công thức của oxit là

A. FeO; Fe2O3.
               B. Fe2O3; Fe3O4.                           C. Fe3O4.

D. Fe3O2 .                                       E. Fe2O3.
                             G. FeO.
Câu 21: Hỗn hợp M gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z đơn chức đồng phân của nhau, đều tác dụng được với NaOH. Đun nóng 13,875 gam hỗn hợp M với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 15,375 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp ancol có tỉ khối hơi so với H2 bằng 20,67. Ở 136,5oC, 1 atm thể tích hơi của 4,625 gam X bằng 2,1 lít. Phần trăm khối lượng của X, Y, Z (theo thứ tự khối lượng mol gốc axit tăng dần) lần lượt là
A. 37,3%;  37,3%; 25,4%.  
B. 37,3%; 25,4%; 37,3%.
C. 35%; 35%; 30 %.
D. 40%; 20%; 40%.
E. 20%; 40%; 40%.
G. 30%; 20 %; 50%. 
Câu 22: Trong các thí nghiệm sau: 

1) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI.




2) Nhiệt phân amoni nitrit.

3) Cho NaClO tác dụng với dung dịch HCl đặc.



4) Cho khí H2S tác dụng với dung dịch FeCl3.

5) Cho khí NH3 dư tác dụng với khí Cl2.

6) Cho dung dịch H2O2 tác dụng với dung dịch chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng).

7) Cho NaI tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng.

8) Cho Na2S2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng). 

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là
A. 7.                       B. 6.                     C. 5.
      D.4.   
       E.3.
       G. 8.


Câu 23: Dung dịch X chứa các ion: Mg2+, Cu2+,
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có khối lượng m gam. Cho dung dịch X phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch Ba(OH)2 0,24M thu được kết tủa Y, lọc bỏ Y đem cô cạn dung dịch thì thu được (m + 2,99) gam chất rắn Z. Mặt khác, cô cạn lượng X trên rồi đem nung đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,008 lít (ở đktc) hỗn hợp khí T. Giá trị của m là
A. 4,204 gam.                                   B. 4,506 gam.                                  C. 4,820 gam.

D. 3,070 gam.                                   E. 5,302 gam.                                  G.4,604 gam.
Câu 24: Sắp xếp số đồng phân tăng dần của các chất có công thức phân tử sau: C4H9Cl, C4H11N, C4H10, C4H10O
A. C4H11N, C4H10, C4H9Cl, C4H10O.

B. C4H10, C4H9Cl, C4H10O, C4H11N.
C. C4H11N, C4H9Cl, C4H10, C4H10O.

D. C4H9Cl, C4H11N, C4H10, C4H10O.
E. C4H10O, C4H11N, C4H10​, C4H9Cl.
G. C4H10O, C4H10, C4H9Cl, C4H11N.
Câu 25: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 8,512 lít.
              B. 1,344 lít. 
                             C. 0,448 lít

D. 0,896 lít.                                   E. 4,256 lít.                                     G. 0,672 lít.     
-----------------------------------------------
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